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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: B   r n       u    

Cá    i thẩm nh n   n: 

-  n    u  n    n  B  n 

-  n   r n   n    o  

- Thư ký phiên toà:  n  Lươn    án  Sơn -   ẩm tr  v  n  o  án n ân dân 

t  n  p ố  ả  P òn . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòngtham gia phiên 

tòa:  n   r n       n  -   ểm sát v  n   

Ngày 03 tháng 11 n m 2020, t   trụ sở  ò  án n ân dân t  n  p ố  ả  P òn  

xét xử sơ t ẩm côn  k    vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 124/2020/TLST-HS ngày 14 

tháng 10 n m 2020 t eo các Qu  t đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 

143/2020/Q XXS -HS ngày 23 tháng 10 n m 2020 đố  vớ  b  cáo: 

- N    n D, s n  n    23 t án  7 n m 1999 t    ả  P òn ;       :    

 rư n     n  4, p ư n  QT, qu n KA, t  n  p ố  ả  P òn ; c   ở    n n  : Số 

02/19/903  rư n     n , Quán  r , qu n KA, t  n  p ố  ả  P òn ; n    n    p: 

L o đ n  tự do; trìn  đ  v n    : 12/12; dân t c:   n ;   ớ  t n :   m; tôn   áo: 

Khôn ; quốc t c :    t   m; con ôn    u  n  n   u n v  b           á ; c  v  

  n  Qu n   n  v  01 con; t  n án, t  n sự:   ôn . B  cáo b  t m     t  n    

23/7/2020 đ n n    30/7/2020 b  áp dụn  b  n p áp   m đ  k    nơ  cư tr  t  

n    31/7/2020.    m t 

-     i    qu  n   i  n h   v   iên qu n   n v  án: 

1.  r n  , s n  n m 1968; nơ  cư tr : Số 20/14   u   t, p ư n    u   t, 

qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn ; v n  m t 

2.     , s n  n m 1986; nơ  cư tr : Số 76/266  r n   u  n   n, p ư n  

   m      , qu n LC, t  n  p ố  ả  P òn ; v n  m t 
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3. Lê H, s n  n m 1975; nơ  cư tr : Số 4 5      n  t u B c    n , p ư n  

   Lý, qu n HB, t  n  p ố  ả  P òn ; v n  m t 

4.   o B, s n  n m 1971; nơ  cư tr : Số 5/89 B        ự     n, p ư n  

 ôn   ả  1, qu n  ả   n, t  n  p ố  ả  P òn ; v n  m t 

5.  ô  , s n  n m 1987; nơ  cư tr : Số 256      n , p ư n    u  re, qu n 

NQ, t  n  p ố  ả  P òn ; v n  m t 

6. B    , s n  n m 2001; nơ  cư tr : Số 16/61/81      n , p ư n  L c    n, 

qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn ; v n  m t 

7.   u  n  , s n  n m 1964; nơ  cư tr : Số 24/80   u  n  ư n  Lo n, 

p ư n        Xá, qu n LC, t  n  p ố  ả  P òn ; v n  m t 

8.   u  n  , s n  n m 1964; nơ  cư tr : Số 9      n , p ư n   á   ơ, 

qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn ; v n  m t 

9.   n  L, s n  n m 1973; nơ  cư tr : Số 293 Lý   ư n     t, qu n HB, 

t  n  p ố  ả  P òn ; v n  m t 

10. P  m  , s n  n m 2001; nơ  cư tr : Số 2  77   u  re, p ư n    u  re, 

qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn ; v n  m t 

11.  r n  , s n  n m 1970; nơ  cư tr : Số 2/43/182  r n   u  n   n, qu n 

LC, t  n  p ố  ả  P òn ; v n  m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

   eo các t   l  u c  tron   ồ sơ vụ án v  d  n b  n t   p   n tò , n   dun  vụ 

án đư c t m t t n ư s u:  

 r n cơ sở tố   ác củ  côn  dân,  ồ  18     30 p  t n    20 t án  7 n m 

2020, P òn   ản  sát  ìn  sự  ôn   n t  n  p ố p ố    p vớ   ôn   n p ư n  

 o n    n   ụ, qu n  ồn  B n , t  n  p ố  ả  P òn  k ểm tr  p át    n t   t n  

1 n   số 162 Lý   ư n     t, p ư n   o n    n   ụ, qu n  ồn  B n , thành 

p ố  ả  P òn , đố  tư n    u  n    n   t đ n  t ực    n   n  v  t u t  n c o 

v   c  l   su t vư t quá qu  đ n  củ  p áp lu t dướ   ìn  t ức c o v    ọ   p củ  

m t số n ư  , t n  v t t u      ồm:  

  u     củ    t số t  n 21.700.000 đồn ; 02 đ  n t o   n  n    u  ok  ; t u 

    t   b n 01 qu ển s  bì  c  c    otebook, k c  t ước 25cmx17cm bên trong có 

    các d  l  u l  n qu n đ n v  c c o v   t  n; 11   p đồn  v   mư n t  n; 09 

     c ứn  m n  n ân dân. 

 Quá trìn  đ  u tr  đ  l m rõ:   o đ u n m 2018,   u  n    n   t đư c đố  

tư n  n    ớ  c  t n l  Trang quen b  t n o   x      (k ôn  rõ n ân t ân l   l c ) 
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t u  l m n   m vụ đ  t u t  n củ  n  n  n ư   v   t  n  ọ   p củ   r n  vớ  t  n 

công 7.000.000 đồn /tháng.  ố  tư n   r n  t u  t n  1 n   số 162 Lý   ư n  

   t, p ư n   o n    n   ụ, qu n  ồn  B n  củ  c   B     án   o , s n  n m 

1982 để l m nơ     o d c  v  c v   mư n t  n.   o   r ,  r n  còn t u    u  n 

 ả  Sơn, s n  n m 2000, nơ  cư tr : Số 12/50    Lý, p ư n     Lý, qu n  ồn  

Bàng v    u  n   n     u, s n  n m 2001, nơ  cư tr : Số 93  r      2, p ư n  

Quán  r , qu n    n  n tr     p   t tron  v  c đ  t u t  n  ốc l     n  n   . 

 r n  trả c o Sơn 6.000.000 đồn /t án , còn    u mớ  l m n n đư c  r n  trả 

4.500.000 đồn / tháng.   

  n k oản  t án  5 n m 2020, đố  tư n   r n  giao to n b  côn  v  c c o 

v   l   t   số n   162 Lý   ư n     t cho   u  n    n   t quản lý và c ỉ đ o 

  t cho vay l   n n  dướ   ìn  t ức  ọ   p (n ư   v   trả t  n  ốc v  t  n l     n  

n   ) vớ  l   su t t  3.300 đồn /1tr  u/n    đ n 5.500đồn /1 tr  u/n    tươn  

đươn  vớ  l   su t 109,5%/n m đ n 202,8%/n m.     c  k ác  đ n v  ,   t t ôn  

báo cho đố  tư n   r n  b  t v  k    r n  đồn  ý t ì   t trực t  p    o d c , l m 

các t ủ tục c o k ác  v   t  n.     c o v   t  n,   t   u c u n ư   v   p ả  v  t 

     v   t  n vớ  số t  n đ  đư c t n  cả l   v  c  n   dun  v   l   su t t    t u n, 

tự n u  n n  m trốn trán  sự p át    n củ  cơ qu n p áp lu t, đồn  t    để l   

     t  t   t ân để l m t n.  ác      t  v   mư n n   do  r n  quản lý.   n  

n   ,   u  n    n   t n ồ  t   t n  1 n   số 162 Lý   ư n     t,  ồn  B n , 

 ả  P òn  t u t  n đ n   ốc, l   củ  n  n  n ư   v  .  òn Sơn,    u đư c    o 

n   m vụ đ  t u t  n củ  n ư   v   t eo sự c ỉ đ o củ    t.  uố  n      t     

c ép, t p   p c ốt số t  n đ n   ốc l   củ  n ư   v   tron  n   , đ n tố   r n  đ  

qu  l   v  b  tr  t  n c o   t. 

  n n  ,  ơ qu n đ  u tr  đ  l m rõ đư c 11 n ư   v  , vớ  t n  số t  n   t 

cho vay l  551.000.000đồn .   n  số t  n   t đ  t u v  l  385.460.000 đồn ,  ồm 

t  n  ốc l  306.550.000 đồn , t  n l   l  78.910.000 đồn . Số t  n   u  n    n   t 

t u l   b t c  n  t   o t đ n  c o v   n n  l   l  65.726.521 đồn  (s u k   đ  tr  

13.183.476 đồn  t  n l     p p áp l  20%/n m t eo qu  đ n  củ  p áp lu t), cụ 

t ể: 

1.   u t án  6/2020, c    r n  , s n  n m 1968, nơ  cư tr : số 20/14   u 

  t, p ư n    u   t,   ô Qu  n do c n t  n n n đ  đ n   p v  v   củ    t số 

t  n 22.000.000 đồn , dướ   ìn  t ức  ọ góp.      u  t p ả  trả  ốc v  l   tron  

vòn  40 n   , m   n    trả c o   t 660.000 đồn , tươn  đươn  l   su t 

182,5%/n m.      u  t đ  5 l n l  n tục đáo bát  ọ tr n, tron  đ  04 l n đ  t  n  

toán h t đư c  r n  v    t   ảm c o 660.000 đồn  t  n l   m   l n, l n cuố  c n  

v   l  n    17/7/2020 v  đ  trả  ốc l   đư c 01 n   . 
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   n  số t  n   t c o c    u  t v   l  110.000.000 đồn .   n  số t  n l   

  t t u đư c t  v  c c o c    u  t v   l  17.710.000 đồn , tron  đ  t  n t u l   

b t c  n  l  13.129.177 đồn . 

 2.   u t án  6/2020, anh     , s n  n m 1986, nơ  cư tr : số 76/266  r n 

Nguyên Hãn, p ư n     m      , qu n LC đ  đ n   p và vay củ    t m t bát  ọ 

40.000.000 đồn .  n   o n   n  p ả  trả  ốc v  l   c o   t tron  t      n 48 

ngày, m   n    trả số t  n l  1.000.000 đồn , tươn  đươn  l   su t 152,1%/n m. 

 n   o n   n  đ  03 l n đảo bát  ọ v   tr n, tron  đ  02 l n đ  t  n  toán   t, 

l n cuố  c n  v   l  n    05/7/2020 v  đ  trả đư c 09 ngày. 

   n  số t  n   t c o  n   o n   n  v   l  120.000.000 đồn .   n  số t  n 

l     t t u đư c t  v  c c o  n   o n   n  v   l  17.500.000 đồn , tron  đ  t  n 

t u l   b t c  n  l  15.198.630 đồn .  

 3. Ngày 26/5/2020, anh Lê H, s n  n m 1975, nơ  cư tr : số 4 5   p t ể 

  n  t u B c    n , p ư n     Lý, qu n  ồn  B n    p v  v   củ    t m t bát 

 ọ 10.000.000 đồn .  n   o n  p ả  trả  ốc v  l   tron  vòn  60 n   , m   n    

p ả  trả số t  n l  200.000 đồn , tươn  đươn  l   su t 121,7%/n m.  n   o n  

v   bát  ọ tr n 02 l n, l n đ u đ  t  n  toán   t, l n cuố  c n  l  n    16/7/2020 

v  c ư  trả đư c n    n o. 

   n  số t  n   t c o  n   o n  v   l  20.000.000 đồn .   n  số t  n l   

  t t u đư c t  v  c c o  n   o n  v   l  2.000.000 đồn , tron  đ  t  n t u l   

b t c  n  l  1.671.223 đồn . 

 4. Tháng 5/2020, c     o B, s n  n m 1971, nơ  cư tr : số 5/89 B          

Nhiên, p ư n   ôn   ả  1 qu n  ả   n   p v  v   củ    t 02 bát  ọ 10.000.000 

đồn  v  01 bát  ọ 5.000.000 đồn . Vớ  02 bát  ọ 10.000.000 đồn , c   B c  p ả  

trả  ốc v  l   c o   t tron  vòn  48 n   , m   n    p ả  trả 500.000 đồn , tương 

đươn  vớ  l   su t 152,1%/n m; đố  vớ  bát  ọ 5.000.000 đồn , c   B c  p ả  trả 

cả  ốc v  l   tron  vòn  40 n   , m   n    p ả  trả số t  n l  150.000 đồn , tươn  

đươn  l   su t 182,5%/n m.     B c  đ  p ả  l  n tục đáo cả 03 bát  ọ tr n 03 l n, 

tron  đ  02 l n đ  t  n  toán   t, l n cuố  c n  v   l  n    17/7/2020 v  c ư  trả 

đư c n    n o. 

   n  số t  n   t c o c   B c  v   l  75.000.000 đồn .   n  số t  n l     t 

t u đư c t  v  c c o c   B c  v   l  10.000.000 đồn , tron  đ  t  n t u l   b t 

c  n  l  8.728.766 đồn . 

 5.   u t án  6/2020,  n   ô  , s n  n m 1987, nơ  cư tr : số 256      n , 

p ư n    u  re, qu n   ô Qu  n đ n   p v  v   củ    t 01 bát  ọ  5.000.000 

đồn .  n     p p ả  trả  ốc v  l   c o   t tron  vòn  40 n   , m   n    trả số 
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t  n l  150.000 đồn , tươn  đươn  l   su t 182,5%/n m.  n     p đ  đáo   n bát 

 ọ tr n 03 l n, tron  đ  02 l n đ  t  n  toán   t, l n cuố  c n  v   l  n    

06/7/2020 v  đ  trả đư c 12 n   . 

  n  số t  n   t c o  n     p v   l  15.000.000 đồn .   n  số t  n l     t 

t u đư c t  v  c c o  n     p v   l  2.300.000 đồn , tron  đ  t  n t u l   b t 

c  n  l  2.047.945 đồn . 

 6.   u t án  5/2020, anh Bùi M , s n  n m 2001, nơ  cư tr : Số 

16/61/81      n , p ư n  L c    n, qu n   ô Qu  n v   củ    t 01 bát  ọ 

6.000.000 đồn .  n    n  p ả  trả  ốc v  l   c o   t tron  vòn  40 n   , m   

n    trả số t  n l  180.000 đồn , tươn  đươn  l   su t 182,5%/n m.  n    n  đ  

t  n  toán xon  cả  ốc v  l   k oản v   tr n, tron  đ  t  n l   p ả  trả c o   t l  

1.200.000đồn .   t t u l   b t c  n  số t  n 1.068.493đồn . 

 Ngày 07/7/2020, anh Minh vay t  p củ    t 01 bát  ọ 5.000.000 đồn  vớ  

t      n 40 n   , m   n    p ả  trả 150.000 đồn , tươn  đươn  l   su t 

182,5%/n m.   n n    20/7/2020,  n    n  đ  trả c o   t t n  số t  n  ốc v  l   

l  12.600.000 đồn , tron  đ  t  n l   l  900.000 đồn ;   t t u l   b t c  n  số t  n 

là 801.370 đồn . 

   n  số t  n   t c o  n    n  v   l  11.000.000 đồn .   n  số t  n l     t 

t u đư c t  v  c c o  n    n  v   l  2.100.000 đồn , tron  đ  t  n t u l   b t 

c  n  l  1.869.863 đồn . 

 7.   u t án  6/2020, c     u  n H, s n  n m 1964, nơ  cư tr : số 24/80 

  u  n  ư n  Lo n, p ư n        Xá, qu n LC v   củ    t 01 bát  ọ 5.000.000 

đồn  vớ  t      n trong vòng 40 ngày, m   n    trả số t  n l  150.000 đồn , tươn  

đươn  l   su t 182,5%/n m.      u  n đ  v   đáo   n bát  ọ tr n 03 l n, tron  đ  

02 l n đ  t  n  toán   t, l n cuố  c n  v   l  ngày 11/ 7/ 2020 v  đ  trả đư c 06 

ngày. 

   n  số t  n   t c o c    u  n v   l  15.000.000 đồn .   n  số t  n l   

  t t u đư c t  v  c c o c    u  n v   l  2.150.000 đồn , tron  đ  t  n t u l   

b t c  n  l  1.914.384 đồn . 

 8. Ngày 14/7/2020, c     u  n T, s n  n m 1964, nơ  cư tr : số 9      n , 

p ư n   á   ơ, qu n   ô Qu  n v   củ    t 01 bát  ọ 5.000.000 đồn , trả  ốc 

và lãi tron  vòn  40 n   , m   n    c     uý trả số t  n l  150.000 đồn , tươn  

đươn  l   su t 182,5%/n m, đ n n   c     uý đ  trả   t  ốc l   k oản v   tr n.  

  n  số t  n l     t t u đư c t  v  c c o c     uý v   l  1.000.000 đồn , 

tron  đ  số t  n t u l   b t c  n  l  890.411 đồn . 
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 9.   án  5/2020, c     n  L, s n  n m 1973, nơ  cư tr : số 293 Lý   ư n  

   t, qu n  ồn  B n  v   củ    t 01 bát  ọ 10.000.000 đồn , trả tron  vòn  40 

n   , m   n    c   Lê p ả  trả số t  n l  300.000 đồn , tươn  đươn  l   su t 

182,5%/n m.     L  đ  đáo   n bát  ọ tr n 02 l n và đ  t  n  toán   t. Số t  n l   

  t đ  t u l  4.000.000 đồn , tron  đ  số t  n t u l   b t c  n  l  3.561.644 đồn . 

 N    8/7/2020, c   L  v   t  p củ    t 01 bát  ọ 5.000.000 đồn  vớ  t    

  n tron  vòn  40 n   , m   n    p ả  trả số t  n l  150.000 đồn , tươn  đươn  

l   su t 182,5%/n m, c   L  c n  đ  t  n  xon  k oản v   trên. Số t  n l     t đ  

t u l  1.000.000 đồn , tron  đ  số t  n t u l   b t c  n  l  890.411 đồn . 

   n  số t  n  ốc   t c o c   L  v   l  25.000.000 đồn .   n  số t  n l   

  t t u đư c t  v  c c o c   L  v   l  5.000.000 đồn , tron  đ  t  n t u l   b t 

c  n  l  4.452.055 đồn . 

 10. Ngày 01/6/2020, an  P  m C, s n  n m 2001, nơ  cư tr : Số 2  77   u 

 re, qu n   ô Qu  n v   củ    t 01 bát  ọ 5.000.000 đồn  vớ  t      n trả trong 

vòn  40 n   , m   n    p ả  trả số t  n l  150.000 đồn , tươn  đươn  l   su t 

182,5%/n m.  n   ư n  đ  đáo   n bát  ọ tr n 03 l n, tron  đ  02 l n đ  t  n  

toán   t, l n cuố  l  n    06/7/2020 v  đ  trả đư c 14 n   .  

   n  số t  n   t c o  n   ư n  v   l  15.000.000 đồn . Số t  n l     t t u 

đư c t  v  c c o  n   ư n  v   l  2.350.000 đồn , tron  đ  t  n t u l   b t c  n  

là 2.092.466 đồn . 

 11. Tháng 3/ 2020,  n   r n T, s n  n m 1970; nơ  cư tr : số 2/43/182  r n 

  u  n   n, qu n LC đ  v   t  n n   u l n củ   r n .   eo t oả t u n     u 

c ốt n  v   củ   r n  số t  n 140.000.000 đồn , 01 t án  trả l   3 l n, m   l n trả 

4.200.000 đồn  t  n l  , tươn  đươn  l   su t 109,5%/n m.  n      u đ  trả 

16.800.000 đồn  t  n l   c o   t t  đ u t án  6/2020 đ n 20/7/2020.   n  số t  n 

  t v   r n  c o  n      u v   l  140.000.000 đồn , số t  n l     t t u đư c t  

v  c c o  n      u v   l  16.800.000 đồn , tron  đ  t  n t u l   b t c  n  l  

13.731.507 đồn . 

      ơ qu n đ  u tr , b  c n   u  n    n   t k    n  n   n  v  p  m t   

n ư n u tr n v  k    số t  n t u     tron  n ư     t tron  đ  c  16.010.000 đồn  

l  củ  k ác  trả t  n v   n    20/7/2020 số còn l   l  t  n củ   r n  v    t.  ác 

đố  tư n    u  n  ả  Sơn,   u  n   n     u k    n  n n   dun  n ư n u tr n 

v  k      n  n    đư c   t    o n   m vụ đ  t u t  n củ  n  n  n ư   v   k ôn  

b  t cụ t ể  r n  v    t c o v   mức l   su t b o n   u. 

Bản k t lu n   ám đ n  số 106/ LG -P 09 n    24/8/2020 củ  P òn  kỹ 

t u t  ìn  sự  ôn   n t  n  p ố  ả  P òn  k t lu n c   v  t tron  qu ển s  bì  c  
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c    otebook, k c  t ước 25cm x 17cm t u     n    20/7/2020 l  củ    u  n 

   n   t. 

    bản  áo tr n  số 121/CT -VKS- P3 ngày 12 tháng 10 n m 2020,    n 

k ểm sát n ân dân t  n  p ố  ả  P òn  tru  tố b  cáo   u  n   v  t      o v   

l   n n  tron     o d c  dân sự” t eo k oản 1    u 201 B  lu t  ìn  sự. 

    p   n tò  b  cáo   u  n   k    n  n n ư n   dun  bản  áo tr n  đ  n u 

v  t    n  n n   dun     n k ểm sát tru  tố l  đ n . B  cáo k   : B  cáo c ỉ l m 

t u     p c o  r n  m n  t  n c o k ác  v   v  t u  ốc v  c o đố  tư n   r n  

tron  n   . B  cáo đư c  ưởn  lươn  07 tr  u đồn /t án .   o   r  b  cáo còn 

k    đố  tư n  Sơn,    u l m t u  c o  r n  t u t  n l  .  ố  tư n   r n  trả c o 

Sơn số t  n 06 tr  u đồn /t án ;    u đư c trả 4,5 tr  u đồn /t án .   n t    đ ểm 

   n t   đ  c  09 n ư   trả   t n   ốc c o b  cáo còn 02 n ư   v   l  c     u  n   

v   n   r n   c ư  trả n   ốc c o b  cáo. 

Tại phiên tò    ại  iện Viện kiểm sát nh n   n thành phố  ải Phòn  v n  i  

n u ên qu n  iểm tru  tố  á      áo nh  n i  un   ản Cáo trạn  và    n h    i 

 ồn  xét xử: 

-   n cứ k oản 1    u 201; đ ểm  , s k oản 1    u 51;    u 36 B  lu t  ìn  

sự xử p  t: b  cáo N    n D t  18 t án  đ n 24 t án  cả  t o k ôn     m     v  

t      o v   l   n n  tron     o d c  dân sự”. 

- Mi n  ìn  p  t b  sun  v  k  u tr  t u n  p do b  cáo do k ôn  c  v  c l m 

 n đ n  p ả  n p l     ân sác      nước số t  n lớn. 

- V    n s : Số t  n  ốc b  cáo   u  n   đ  cho vay l  551.000.000  đồn . 

 ron  đ  n  n  n ư   v    ồm:  r n  ,   u  n T,     ,   o B, Lê H,  ô  , 

B    ,   n  L, P  m   đ  trả l   c o b  cáo t n  số t  n 396.000.000 đồng đâ  l  

số t  n sử dụn  để t ực    n t   p  m n n c n bu c b  cáo p ả  n p l   to n b  số 

t  n 396.000.000 đồn  để t c  t u sun    ân sác      nước.  ố  vớ  số t  n 

155.000.000 đồn  n  n  n ư   c  qu  n l  , n     vụ l  n qu n đ n vụ án  ồm 

  u  n   v   r n   c ư  trả   t t  n  ốc c o b  cáo vì v   c n bu c n ư   c  

qu  n l  , n     vụ l  n qu n p ả  n p l   số t  n n   để sun    ân sác      nước 

cụ t ể n ư s u: 

1.       u  n H, s n  n m 1964, nơ  cư tr : số 24/80   u  n  ư n  Loan, 

p ư n        Xá, qu n LC , t  n  p ố  ả  P òn  p ả  n p số t  n 5.500.000 

đồn  sun    ân sác      nước 

2. Anh  r n  , s n  n m 1970; nơ  cư tr : Số 2/43/182  r n   u  n   n, 

qu n LC p ả  n p số t  n 140.000.000 đồn  sun    ân sác      nước 
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-  ố  vớ  k oản t  n l   20% m  b  cáo n  n t  n  n  n ư   v   tươn  đươn  

vớ  số t  n 13.183.476 đồn  t eo qu  đ n  củ  B  lu t  ân sự k oản t  n n   

k ôn  t n  v o k ố  lư n  bu c t   c o b  cáo.  u  n   n đâ  l  số t  n l   p át 

s n  t    n  v  p  m t   n n c n t c  t u sung   ân sác      nước. 

- V  số ti n thu   i   t ch nh:    n u  n t c t  n b  cáo t u l   t  v  c p  m 

t   p ả  t c  t u v o   ân sác      nước.  u  n   n đố  vớ  đ c t   củ  lo   t   

p  m n   do xu t p át t     o d c  dân sự, n  n  n ư   v   t  n củ  b  cáo đ u 

vớ  mục đ c  p ục vụ s n   o t, p ục vụ cu c sốn    n  n   , n ư   v   đ  p ả  

c  u l   n n . Bở  v  , để bảo đảm qu  n v  l    c    p p áp củ  n ư   v   c n 

bu c các b  cáo p ả  trả l   c o n ư   v   số t  n l   đ  t u t  mức l   su t 21% 

đ n 121,6% vớ  t n  số t  n l  65.726.521 đồn  cụ t ể:  

1.  r n  , s n  n m 1968; nơ  cư tr : Số 20/14   u   t, p ư n    u   t, 

qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 13.129.177 đồn  

2.     , s n  n m 1986; nơ  cư tr : Số 76/266  r n   u  n   n, p ư n  

   m      , qu n LC, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 15.198.630 đồn  

3. Lê H, s n  n m 1975; nơ  cư tr : Số 4 5      n  t u B c    n , p ư n  

   Lý, qu n HB, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 1.671.223 đồn  

4.   o B, s n  n m 1971; nơ  cư tr : Số 5/89 B        ự     n, p ư n  

 ôn   ả  1, qu n  ả   n, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 8.728.766 đồn  

5.  ô  , s n  n m 1987; nơ  cư tr : Số 256      n , p ư n    u  re, qu n 

NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 2.047.945 đồn  

6. B    , s n  n m 2001; nơ  cư tr : Số 16/61/81      n , p ư n  L c    n, 

qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 1.869.863 đồn  

7.   u  n  , s n  n m 1964; nơ  cư tr : Số 24/80   u  n  ư n  Lo n, 

p ư n        Xá, qu n LC, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 1.914.384 đồn  

8.   u  n  , s n  n m 1964; nơ  cư tr : Số 9      n , p ư n   á   ơ, 

qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 890.411 đồn  

9.   n  L, s n  n m 1973; nơ  cư tr : Số 293 Lý   ư n     t, qu n HB, 

t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 4.452.055 đồn  

10. P  m  , s n  n m 2001; nơ  cư tr : Số 2  77   u  re, p ư n    u  re, 

qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 2.092.466 đồn  

11. Tr n  , s n  n m 1970; nơ  cư tr : Số 2/43/182  r n   u  n   n, qu n 

LC số t  n 13.731.507 đồn  
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-    xử lý v t c ứn ,  án p  , qu  n k án  cáo   ả  qu  t t eo qu  đ n  p áp 

lu t. 

B  cáo n   l   s u c n , x n đư c   ảm n    ìn  p  t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n cơ sở n   dun  vụ án, c n cứ v o các t   l  u tron   ồ sơ vụ án đ  đư c 

tr n  tụn  t   p   n tò ,     đồn  xét xử n  n đ n  n ư sau: 

- V  tố t n : 

[1]      n  v , qu  t đ n  tố tụn  củ   ơ qu n đ  u tr   ôn   n t  n  p ố 

 ả  P òn ,    u tr  v  n;    n k ểm sát n ân dân t  n  p ố  ả  P òn ,   ểm sát 

v  n tron  quá trìn  đ  u tr , tru  tố đ  t ực    n đ n  v  t ẩm qu  n, trìn  tự, t ủ 

tục qu  đ n  củ  B  lu t  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  đ  u tr  v  t   p   n tò , b  cáo 

k ôn  c  ý k  n     k   u n   v    n  v , qu  t đ n  củ   ơ qu n t  n   n  tố 

tụn , n ư   t  n   n  tố tụn .  o đ , các   n  v , qu  t đ n  tố tụn  củ   ơ qu n 

t  n   n  tố tụn , n ư   t  n   n  tố tụn  đ  t ực    n đ u   p p áp. 

- V  t i   nh:  L   k    củ  b  cáo t   p   n to  p     p vớ  l   k    củ  b  

cáo t    ơ qu n đ  u tr , n ư   l m c ứn , v t c ứn  t u     v  các t   l  u k ác 

c  tron   ồ sơ vụ án n n đủ cơ sở k t lu n: Trong k oản  t       n t  t án  5 n m 

2020 đ n n    20/7/2020, b  cáo   u  n    n   t đ  t ực    n   n  v  c o 11 

n ư   v   vớ  t n  số t  n c o v   l  551.000.000 đồn  dướ   ìn  t ức c o v    ọ 

  p, vớ  l   su t t  109,5% đ n 182,5%/n m, thu l   b t c  n  vớ  số t  n là 

65.628.482 đồn .  o đ    n  v  củ  b  cáo   u  n   b  xét xử v  t      o v   l   

n n  tron     o d c  dân sự” qu  đ n  t       u 201 B  lu t  ìn  sự n ư    n 

k ểm sát tru  tố k t lu n l  c  c n cứ đ n  qu  đ n  p áp lu t. 

[2]   n  c  t vụ án t u c trư n    p  t n    m trọn , n ưn    n  v  p  m t   

củ  b  cáo l  n u    ểm c o x     , k ôn  n  n  trực t  p xâm p  m đ n tr t tự 

quản lý k n  t  củ      nước tron  l n  vực t   c  n  m    n  v  p  m t   củ  b  

cáo còn l m c o n ư   v   lâm v o  o n cản  k   k  n do p ả  trả l   quá c o, làm 

ản   ưởn  đ n côn  tác đ u tr n  p òn  c ốn  các t  n n x     .  o đ , p ả  xem 

xét, xử lý n    m t eo qu  đ n  củ  p áp lu t.  

- V  t nh ti t   nh khun  h nh phạt:  

[4] B  cáo   u  n   đ  c    n  v  c o 11 n ư   v   t eo t    t u n vớ  l   

su t v   t  110,6%/n m đ n 182,5%/n m   p 05 l n mức l   su t c o n  t qu  

đ n  t   B  lu t  ân sự n  m mục đ c  t u l   b t c  n  số t  n 65.628.482 đồn . 

 o đ  b  cáo b  xét xử v  t      o v   l   n n  tron     o d c  dân sự” qu  đ n  
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t   k oản 1    u 201 B  lu t  ìn  sự n ư    n k ểm sát tru  tố k t lu n l  c  c n 

cứ đ n  qu  đ n  p áp lu t. 

- V  h nh phạt:  

[5] B  cáo không p ả  c  u tìn  t  t t n  n n  trác  n   m  ìn  sự. S u k   

p  m t   b  cáo t  n  k ẩn k    báo  n n n  ố  cả , p  m t   l n đ u t u c trư n  

  p  t n    m trọn  đâ  l  tìn  t  t   ảm n   trác  n   m  ìn  sự qu  đ n  t   đ ểm 

 , s k oản 1    u 51 B  lu t  ìn  sự.   n cứ tính c  t mức đ ,   n  v  p  m t   

củ  b  cáo c  n   u tìn  t  t   ảm n   trác  n   m  ìn  sự do đ  c n áp dụn     u 

36 B  lu t  ìn  sự k o n  ồn  c o b  cáo.   

-    n  ìn  p  t b  sun  v  k  u tr  t u n  p cho b  cáo do k ôn  c  v  c 

l m  n đ n  p ả  n p l     ân sác      nước v  trả l   c o n  n  n ư   c  qu  n 

l  , n     vụ l  n qu n số t  n lớn. 

-     p   n tò  v  t   cơ qu n đ  u tr  b  cáo k    c n  các đố  tư n    u  n 

Minh Hi u,   u  n  ả  Sơn l m t u  c o đố  tư n       u  r n .   t k ác, t   

các      v   n  c o 11 n ư   v   t  n t ể    n n   dun  v   củ  đố  tư n       u 

 r n  v     Qu n  L   n n c n k  n n     ơ qu n cản  sát đ  u tr   ôn   n 

t  n  p ố  ả  P òn  t  p tục đ  u tr  l m rõ   n  v  củ  04 đố  tư n  t n      u 

 r n  v      Qu n  L  ,   u  n   n     u,   u  n  ả  Sơn để trán  b  lọt 

n ư   p  m t  . 

- V    n s : 

-  ối v i số ti n  ố  tại    qu n  i u tra: B  cáo   u  n   k    t  n m 2018 

đư c đố  tư n  t n  r n  t u  vớ  n   m vụ t u t  n   n  t án  trả t  n côn  

7.000.000 đồn /t án .   n t án  5 n m 2020 đố  tư n   r n     o to n b  côn  

v  c c o v   l   c o b  cáo quản lý, k   c  k ác  v   đ n đố  tư n   r n  b  t v  

k    r n  đồn  ý t ì b  cáo trực t  p    o d c , l m t ủ tục c o k ác  v   t  n. 

  ư v   t  t án  5 n m 2020 đ n k   b  b t c  đủ cơ sở xác đ n  số t  n c o 

k ác  v   l  củ  b  cáo   u  n    

- Số t  n  ốc b  cáo   u  n   đ  cho vay l  551.000.000  đồn .  ron  đ  

n  n  n ư   v    ồm:  r n  ,   u  n  ,     ,   o B, Lê H,  ô  , B    ,   n  

L, P  m   đ  trả l   c o b  cáo số t  n 396.000.000 đồn  đâ  l  số t  n sử dụn  để 

t ực    n t   p  m n n c n bu c b  cáo p ả  n p l   to n b  số t  n 396.000.000 

đồn  để t c  t u sun    ân sác      nước.  ố  vớ  số t  n 155.000.000 đồn  

n  n  n ư   c  qu  n l  , n     vụ l  n qu n đ n vụ án  ồm   u  n   v   r n   

c ư  trả   t t  n  ốc c o b  cáo vì v   c n bu c n ư   c  qu  n l  , n     vụ l  n 

qu n p ả  n p l   số t  n n   để sun    ân sác      nước cụ t ể n ư s u: 
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1.  Bu c c     u  n    n   u  n, s n  n m 1964, nơ  cư tr : số 24/80 

  u  n  ư n  Lo n, p ư n        Xá, qu n LC , t  n  p ố  ả  P òn  p ả  n p 

số t  n 5.500.000 đồn  sun    ân sác      nước 

2. Bu c  n   r n  , s n  n m 1970; nơ  cư tr : Số 2/43/182  r n   u  n 

  n, qu n LC p ả  n p số t  n 140.000.000 đồn  sun    ân sác      nước 

-  ối v i khoản ti n   i     mà     áo nh n t  nh n  n   i v   t  n     n  

v i số ti n             ồn  th o qu    nh  ủ      u t   n s  khoản ti n nà  

kh n  t nh vào khối    n   u   t i  ho     áo   u  n   n đâ  l  số t  n l   p át 

s n  t    n  v  p  m t   n n c n t c  t u sun    ân sác      nước. 

- V  số ti n thu   i   t  h nh:    n u  n t c t  n b  cáo t u l   t  v  c p  m 

t   p ả  t c  t u v o   ân sác      nước.  u  n   n đố  vớ  đ c t   củ  lo   t   

p  m n   do xu t p át t     o d c  dân sự, n  n  n ư   v   t  n củ  b  cáo đ u 

vớ  mục đ c  p ục vụ s n   o t, p ục vụ cu c sốn    n  n   , n ư   v   đ  p ả  

c  u l   n n . Bở  v  , để bảo đảm qu  n v  l    c    p p áp củ  n ư   v   c n 

bu c các b  cáo p ả  trả l   c o n ư   v   số t  n l   đ  t u t  mức l   su t 21% 

đ n 121,6% vớ  t n  số t  n l  65.726.521 đồn  cụ t ể:  

1.  rả l   c o  r n  , s n  n m 1968; nơ  cư tr : Số 20/14   u   t, p ư n  

  u   t, qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 13.129.177 đồn  

2.  rả l   c o     , s n  n m 1986; nơ  cư tr : Số 76/266  r n   u  n   n, 

p ư n     m      , qu n LC, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 15.198.630 đồn  

3.  rả l   c o Lê H, s n  n m 1975; nơ  cư tr : Số 4 5      n  t u B c  

  n , p ư n     Lý, qu n HB, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 1.671.223 đồn  

4.  rả l   c o   o B, s n  n m 1971; nơ  cư tr : Số 5/89 B        ự     n, 

p ư n   ôn   ả  1, qu n  ả   n, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 8.728.766 đồn  

5.  rả l   c o   ô  , s n  n m 1987; nơ  cư tr : Số 256      n , p ư n    u 

 re, qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 2.047.945 đồng 

6.  rả l   c o B    , s n  n m 2001; nơ  cư tr : Số 16/61/81      n , 

p ư n  L c    n, qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 1.869.863 đồn  

7.  rả l   c o    u  n  , s n  n m 1964; nơ  cư tr : Số 24/80   u  n  ư n  

Lo n, p ư n        Xá, qu n LC, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 1.914.384 đồn  

8.  rả l   c o   u  n  , s n  n m 1964; nơ  cư tr : Số 9      n , p ư n  

 á   ơ, qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 890.411 đồn  

9.  rả l   c o   n  L, s n  n m 1973; nơ  cư tr : Số 293 Lý   ư n     t, 

qu n HB, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 4.452.055 đồn  
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10.  rả l   c o P  m  , s n  n m 2001; nơ  cư tr : Số 2  77   u  re, p ư n  

  u  re, qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 2.092.466 đồn  

11.  rả l   c o  r n  , s n  n m 1970; nơ  cư tr : Số 2/43/182  r n   u  n 

  n, qu n LC số t  n 13.731.507 đồn  

- V  v t  hứn :  ơ qu n đ  u tra t u     số t  n 21.700.000 đồn  l  n qu n 

đ n   n  v  p  m t   củ  b  cáo n n c n t c  t u sun    ân sác      nước 

   ố  vớ  01 đ  n t o   d  đ n  Nokia v  m u đen số  me  1: 

354877086062901 ;  me  2: 354877086062919 v  01 đ  n t o    ok   v  m u 

x n  đen số  me  352036024659383 l  n qu n đ n   n  v  p  m t   củ  b  cáo n n 

c n t c  t u sun    ân sác      nước. 

- V  án ph : B  cáo p ả  n p t  n án p    ìn  sự sơ t ẩm v  án p   dân sự sơ 

t ẩm. 

 ì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

-   n cứ k oản 1    u 201; đ ểm  , s k oản 1    u 51;    u 36 B  lu t  ìn  

sự xử p  t: b  cáo N    n D 18 (   i tám) t án  cả  t o k ôn     m     v  t   

   o v   l   n n  tron     o d c  dân sự”. 

       n cả  t o k ôn     m     t n  t  n    cơ qu n, t  c ức đư c    o 

  ám sát,   áo dục n  n đư c Qu  t đ n  t     n  án v  Bản s o Bản án ( r  c o 

b  cáo các n    b  t m gi  t  ngày 23/7/2020 đ n n    30/7/2020 v o t       n 

c  p   n   ìn  p  t cả  t o k ôn     m     cứ 01 n    t m     b n  03 n    cả  

t o k ôn     m    ) 

G  o b  cáo   u  n   c o    b n n ân dân p ư n  Quán  r , qu n KA, 

t  n  p ố  ả  P òn  nơ  b  cáo cư tr  để   ám sát,   áo dục cả  t o k ôn     m 

   . 

-    n  ìn  p  t b  sun  v  k  u tr  t u n  p đố  vớ  b  cáo do k ôn  c  

côn  v n v  c l m  n đ n  

-    n n     ơ qu n cản  sát đ  u tr   ôn   n t  n  p ố  ả  P òn  t  p tục 

đ  u tr  l m rõ   n  v  củ  04 đố  tư n  t n      u  r n  v      Qu n  L  , 

  u  n   n     u,   u  n  ả  Sơn để trán  b  lọt n ư   p  m t  . 

- V    n s : 

-  ối v i số ti n  ố :  



13 

 

+ Bu c b  cáo   u  n   p ả  n p l i số t  n 396.000.000 (   tr m  h n m  i 

sáu triệu  đồn  để sun    ân sác      nước. 

+ Bu c c     u  n    n   u  n, s n  n m 1964, nơ  cư tr : số 24/80 

  u  n  ư n  Lo n, p ư n        Xá, qu n LC , t  n  p ố  ả  P òn  p ả  n p 

số t  n 5.500.000    m triệu n m tr m n h n  đồn  sun    ân sác      nước 

+ Bu c  n   r n  , s n  n m 1970; nơ  cư tr : Số 2/43/182  r n   u  n 

  n, qu n LC p ả  n p số t  n 140.000.000 (  t tr m  ốn m  i triệu  đồn  sun  

  ân sác      nước. 

-  ối v i khoản ti n   i    :  Bu c b  cáo   u  n   p ả  n p l   số t  n 

13.183.476     i    triệu m t tr m tám m  i    n h n  ốn tr m  ẩ  m  i sáu  

đồn  để sun    ân sác      nước 

- V  thu   i   t  h nh: Bu c b  cáo   u  n   p ả  trả l   số t  n 65.726.521 

( áu m  i n m triệu  ẩ  tr m h i m  i sáu n h n n m tr m h i m  i m t  đồn  

cụ t ể:  

1.  r n  , s n  n m 1968; nơ  cư tr : Số 20/14   u   t, p ư n    u   t, 

qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 13.129.177 (   i    triệu m t tr m h i 

m  i  h n n h n m t tr m  ẩ  m  i  ẩ   đồn  

2.     , s n  n m 1986; nơ  cư tr : Số 76/266  r n   u  n   n, p ư n  

   m      , qu n LC, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 15.198.630     i n m triệu 

m t tr m  h n m  i tám n h n sáu tr m    m  i  đồn  

3. Lê H, s n  n m 1975; nơ  cư tr : Số 4 5      n  t u B c    n , p ư n  

   Lý, qu n HB, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 1.671.223    t triệu sáu tr m  ẩ  

m  i m t n h n h i tr m h i m  i     đồn  

4.   o B, s n  n m 1971; nơ  cư tr : Số 5/89 B        ự     n, p ư n  

 ôn   ả  1, qu n  ả   n, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 8.728.766  Tám triệu  ẩ  

tr m h i m  i tám n h n  ẩ  tr m sáu m  i sáu  đồn  

5.  ô  , s n  n m 1987; nơ  cư tr : Số 256      n , p ư n    u  re, qu n 

NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 2.047.945    i triệu kh n  tr m  ốn m  i  ẩ  

n h n  h n tr m  ốn m  i n m  đồn  

6. B    , s n  n m 2001; nơ  cư tr : Số 16/61/81      n , p ư n  L c    n, 

qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 1.869.863    t triệu tám tr m sáu m  i 

 h n n h n tám tr m sáu m  i     đồn  
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7.   u  n  , s n  n m 1964; nơ  cư tr : Số 24/80   u  n  ư n  Lo n, 

p ư n        Xá, qu n LC, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 1.914.384    t triệu 

 h n tr m m  i  ốn n h n    tr m tám m  i t   đồn  

8.   u  n  , s n  n m 1964; nơ  cư tr : Số 9      n , p ư n   á   ơ, 

qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 890.411  Tám tr m  h n m  i n h n  ốn 

tr m m  i m t  đồn  

9.   n  L, s n  n m 1973; nơ  cư tr : Số 293 Lý   ư n     t, qu n HB, 

t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 4.452.055   ốn triệu  ốn tr m n m m  i h i n h n 

kh n  tr m n m m  i n m  đồn  

10. P  m  , s n  n m 2001; nơ  cư tr : Số 2  77   u  re, p ư n    u  re, 

qu n NQ, t  n  p ố  ả  P òn  số t  n 2.092.466    i triệu kh n  tr m  h n m  i 

h i n h n  ốn tr m sáu m  i sáu  đồn  

11.  r n  , s n  n m 1970; nơ  cư tr : Số 2/43/182  r n   u  n   n, qu n 

LC số t  n 13.731.507     i    triệu  ẩ  tr m    m  i m t n h n n m tr m  inh 

 ẩ   đồn . 

Kể t  n à   ản án    hiệu     pháp  u t  ho   n khi thi hành án xon  t t  ả 

khoản ti n thu   i   t  h nh th  hàn  thán   ên phải thi hành án  òn phải  h u 

khoản ti n   i  ủ  số ti n  òn phải thi hành th o mứ    i su t qu    nh tại  i u 

 5   khoản    i u      ủ      u t   n s     5 t  n  ứn  v i th i  i n  h m thi 

hành án. 

 - V  xử    v t  hứn :   n cứ    u 47 B  lu t  ìn  sự;    u 106 B  lu t  ố 

tụn   ìn  sự n m 2015. 

+ T c  t u sun    ân sác      nước: Số t  n 21.700.000 (  i m  i mốt triệu 

 ẩ  tr m n h n  đồn  v  01 đ  n t o   d  đ n   ok   v  m u đen số  me  1: 

354877086062901 ;  me  2: 354877086062919 v  01 đ  n t o    ok   v  m u 

x n  đen số  mei 352036024659383  

 Th o  iên   i số         n à             và  iên  ản  i o nh n v t  hứn  

n à              ủ  C   thi hành án   n s  thành phố  ải Phòn   

 - V  án ph :   n cứ v o    u 23      qu  t số 326/2016/UB  Q 14 n    

30 tháng 12 n m 2016 củ     b n t ư n  vụ Quốc     qu  đ n  v  mức t u, m  n, 

  ảm, t u, n p, quản lý v  sử dụn  án p   v  l  p    ò  án, bu c b  cáo p ả  n p 

200.000 (H i tr m n h n) đồn  t  n án p    ìn  sự sơ t ẩm;  bu c b  cáo   u  n 

D c  u án p   dân sự p  n b  cáo trả l   t  n c o n ư   c  qu  n l   n     vụ l  n 

qu n l  3.286.326 (   triệu h i tr m tám sáu n h n    tr m h i m  i sáu) đồn . 
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- V  qu  n khán   áo: B  cáo (C  m t) đư c qu  n k án  cáo tron    n 

15(M  i l m  ngà  kể t  n    tu  n án. 

  ư   c  qu  n l  , n     vụ l  n qu n đ n vụ án (V n  m t) đư c qu  n 

k án  cáo tron    n 15(M  i l m  n    kể t  n  n đư c Bản án  o c n  m   t 

  p l . 

Tr  n  h p  ản án nà       thi hành th o qu    nh tại  i u    ủ   u t Thi 

hành án   n s       sử    i     sun  n m      th  n   i      thi hành án  n   i 

phải thi hành án    qu  n th   thu n thi hành án  qu  n  êu   u thi hành án  t  

n u ện thi hành án ho      n   h  thi hành án th o qu    nh tại  á   i u          

 ủ   u t thi hành án   n s       sử    i     sun  n m       th i hiệu thi hành 

án      th   hiện th o qu    nh  i u     ủ   u t Thi hành án   n s       sử  

  i     sun  n m    4./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TANDCC; 

- VKSNDCC; 

-  ụ 1       ; 

-   S    P  ả  P òn ; 

- PV06  ôn   n P  ả  P òn ; 

-  ục     S  P  ả  P òn ; 

- Sở  ư p áp  P P; 

- B  cáo;  

-   ư   t  m     tố tụn ; 

- Phòng KTNV và THA 

- Lưu:  S,    P. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

T  n Th  Th  H  
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CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

 

 

Đ  H   Ho n                          Đ  X  n Q     

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

T  n Th  Th  H  
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